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BẢN TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 48/2019/NĐ-CP
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI
	Ý KIẾN GÓP Ý
	Ý KIẾN CỦA BAN SOẠN THẢO

	A. Thống nhất nội dung dự thảo
	33 Cơ quan đơn vị, gồm: UBND tỉnh, Sở GTVT các tỉnh, thành phố (Yên Bái, Vĩnh Long, Thái Bình, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận, Ninh Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Kon Tum, Khánh Hòa, Hưng Yên, Hòa Bình, Hậu Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Giang, Gia Lai, Đồng Nai, Đăk Lăk, Cao Bằng, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Bình Định, Bến Tre, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu) và Bộ Xây dựng.
	

	B. Góp ý chung
	
	

	1. Về thành phần Hồ sơ Dự thảo Nghị định
	Bộ Tư pháp: đề nghị bổ sung nội dung đánh giá thực trạng trên cơ sở kết quả tổng kết quá trình thổ chức thi hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP.
	Nhất trí tiếp thu

	2. Về Dự thảo Tờ trình
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Đề nghị xây dựng dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Theo đó đề nghị chỉnh sửa phần mở đầu và phần kết thúc của dự thảo Tờ trình theo mẫu.

Đối với nội dung về Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển xuống thể hiện tại phần sự cần thiết.
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong Tờ trình dự thảo Nghị định.

	3. Về việc sửa đổi, bổ sung các Điều 19, 20, 21, 22, 23 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP.
	Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL:

- Đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu sửa đổi các điều 19, 20, 21, 22, 23 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Bộ Tư pháp
- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá thực trạng trên cơ sở kết quả tổng kết quả trình tổ chức thi hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP.

- Đề nghị rà soát tổng thể nội dung cần sửa đổi khác (nếu có) nhằm đảm bảo sự thống nhất về nội dung đối với các quy định đang được dự kiến sửa dổi và hướng tới cắt giảm thủ tục hành chính trong quá trình cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tự kinh doanh
	Tiếp thu:
- Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung các điều 19 - 23 để đảm bảo thực hiện đẩy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp thu, bổ sung kết quả đánh giá, tổng kết quá trình thi hành Nghị định 48/2019/NĐ-CP.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung chủ yếu tập trung vào thực hiện chỉ đảo của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Cục ĐTNĐ VN, Cục Hàng hải VN và từ UBNĐ cấp tỉnh về UBND cấp huyện. Để đảm bảo tiến độ quy định, nhằm sớm triển khai công tác phân cấp thẩm quyền về địa phương, trong lần sửa đổi, bổ sung này chỉ thực hiện phương án phân cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung khác Bộ GTVT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điểu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện sau.

	4. Chỉnh sửa kỹ thuật soạn thảo
	Bộ VHTT&DL

- Đối với những khoản tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung từ 2 nội dung trở lên, đề nghị đặt tên khoản như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều…. như sau:” và thể hiện từng nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điểm (Ví dụ: a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:) 
- Thay từ “khi” thành từ “ngày” tại điểm b, từ “phôt” thành cụm từ “bản sao” tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo.
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo.

	2. Đề nghị bổ sung thêm quy định

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước tại Việt Nam, bao gồm: Quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, vùng hoạt động, phương tiện và người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
	Bộ Công An

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP: “Nghị định này quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, vùng hoạt động, đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, vùng hoạt động, đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước.”
	Đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, lý do:

Hiện nay phương tiện phục vụ hoạt động thể thao đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác (Luật Thể dục, thể thảo và các văn bản dưới luật) nên không quy định tại Nghị định này.



	Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá 05 người và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố (sau đây viết tắt là phương tiện).
	Bộ Công an:

1. Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được đăng ký, quản lý với công dụng để phục vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước có sức chở không quá 05 người và phải hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố.
Sở GTVT Hồ Chí Minh:

Đề nghị bổ sung nội dung giải thích từ ngữ về “vùng nước hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa”.
	Đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, lý do:

- Đối với việc bổ sung cụm từ “thể thao” đã giải trình ở trên.

- Đối với việc bổ sung cụm từ “được đăng ký, quản lý với công dụng” và “phải hoạt động…” nội dung này đã nằm trong quy định về phạm vi điều chỉnh (khoản 1 Điều 1).

- Đối với đề nghị bỏ cụm từ “sức chở không quá 05 người” sẽ không giới hạn sức chở người của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước khi đó sẽ xảy ra tình trạnh chồng chéo trong đăng ký phương tiện thủy nội địa, tàu biển với phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.
Giải trình:

Vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước đã được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP.

	Điều 5. Vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

1. Vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước gồm 02 vùng:

a) Vùng 1: Là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải;
	Bộ Công an:

“Vùng 1: Là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước ngoài phạm vi luồng, vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải hoặc luồng hàng hải ngoài vùng nước cảng biển;
	Đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, lý do:

Nội dung sửa đổi bổ sung “vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải”, “luồng hàng hải ngoài vùng nước cảng biển” đã được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP: “Vùng 2: Là vùng nước khác không thuộc vùng 1, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát”.

	Điều 6. Điều kiện đối với phương tiện, người lái phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
1. Phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và đăng ký theo quy định tại Nghị định này, trừ phương tiện đã được đăng ký theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải.
2. Đối với người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước
a) Người lái phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải đủ 15 tuổi trở lên, đảm bảo về sức khỏe;
b) Người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận lái phương tiện theo quy định;
c) Người lái phương tiện phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi, giải trí;
d) Người lái phương tiện không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được hướng dẫn về kỹ năng an toàn do tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tổ chức trước khi điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.
	Bộ Công an:

1. Phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và đăng ký theo quy định tại Nghị định này, trừ phương tiện thuộc diện không phải đăng ký, đăng kiểm hoặc đã được đăng ký, đăng kiểm theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải.
Bộ Công an:

b) Người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải”.

	Tiếp thu, giải trình như sau:

Thống nhất với Bộ Công an về việc cần có quy định đối với phương tiện thuộc diện không phải đăng ký, tuy nhiên để đảm bảo quy định được rõ ràng, thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Bộ GTVT bổ sung quy định về miễn đăng ký đối với phương tiện không có động cơ có sức chở không quá 05 người (bổ sung khoản 4 vào Điều 14 của Nghị định).

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo:

Quy định về người lái phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện phù hợp khi phương tiện là phương tiện thủy nội địa, tuy nhiên đối tượng điều chỉnh của Nghị định là phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước có sức chở không quá 05 người.

	Bổ sung quy định về miễn đăng ký đối với phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước.
	- Sở GTVT Phú Thọ; Sở GTVT Thanh Hóa: 

Đề nghị quy định làm rõ loại phương tiện vui chơi giải trí dưới nước được miễn đăng ký tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP.
	Tiếp thu: Bổ sung khoản 4 vào Điều 14, như sau:

“Miễn đăng ký đối với phương tiện không có động cơ có sức chở không quá 05 người.”

	Điều 14. Đăng ký phương tiện
	Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh:

Đề nghị bổ sung nội dung quy định cơ quan đăng ký có trách nhiệm: Lập sổ đăng ký phương tiện, định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước gửi Sở GTVT, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
	Giải trình: 

Nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo chủ yếu tập trung vào các nội dung phân cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg, các nội dung khác xin được tiếp thu, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

	
	Sở GTVT Quảng Ninh

- Bổ sung về thủ tục công bố mở, cho phép hoạt động nội dung hồ sơ về cho thuê mặt nước của cơ quan có thẩm quyền và cụ thể hoá nội dung thành mẫu biểu thủ tục hành chính “Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường” để doanh nghiệp dễ cập nhật và cơ quan quản lý nhà nước dễ tổng hợp chung; 
- Về phương tiện: Về nội dung tại khoản 1, Điều 3, tham gia sửa đổi như sau: Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước là tàu, thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được cơ quan có thẩm quyền đăng ký cho phép được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố (sau đây viết tắt là phương tiện).
	Tiếp thu, giải trình:

Nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo chủ yếu tập trung vào các nội dung phân cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg, các nội dung khác xin được tiếp thu, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Giải trình: Đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP.

Lý do: nếu điều chỉnh như đề xuất của Sở GTVT Quảng Ninh (không giới hạn sức chở người của phương tiện) sẽ xảy ra tình trạnh chồng chéo trong đăng ký phương tiện thủy nội địa, tàu biển với phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

1. Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi bổ sung như sau:

“1. Hoạt động vui chơi, giải trí phải bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, không được gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, cản trở dòng chảy và các ảnh hưởng xấu khác đến nguồn nước và hiệu quả; góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội”.

2. Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi bổ sung như sau:

“2. Việc đầu tư xây dựng vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải phù hợp với quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt. Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng”.

4. Tại Chương V Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung một điều về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của phương tiện phục vụ dịch vụ vui chơi, giải trí thuộc khu vực biển. 
	Tiếp thu, giải trình:

Nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo chủ yếu tập trung vào các nội dung phân cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg, các nội dung khác xin được tiếp thu, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

 

	
	Công ty TNHH du thuyền Tam Sơn

1. Định nghĩa phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

- Là tàu thuyền hoặc cấu trúc nổi khác dược đóng mới, hoán cải hoặc nhập khẩu được dùng đề phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

- Phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước nhập khẩu được chứng nhận CE hoặc được đăng kiểm bởi các tổ chức đăng kiểm khác trên thế giới phải được công nhận kết quả đăng kiểm sau khi đối chiếu với các quy định pháp luật liên quan đến công tác đăng kiểm.

2. Vùng hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

- Đề xuất mở rộng vùng hoạt động cho loại hình tàu thuyền dạng du thuyền có sức chở lớn theo phạm vi hoạt động được cấp trên giấy chứng nhận đăng kiểm.

- Đề xuất thay đổi sức chở của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước phải được xác định theo hồ sơ đăng kiểm của phương tiện do cơ quan đăng kiểm cấp.

- Thời gian tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải được xác định dựa trên thời gian mà phương tiện đó có mà phương tiện đó có thể hoạt động. 
	Giải trình:

Tại khoản 2 Điều 2 nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định: “Phương tiện thủy nội địa hoặc tàu biển khi tham gia hoạt động phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước ngoài việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa hoặc pháp luật về hàng hải, còn phải thuân theo các quy định tại Nghị định này”.

Như vậy, ngoài phương tiện vui chơi giải trí dưới nước quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, phương tiện thủy nội địa, tàu biển cũng có thể tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Do vậy, để được hoạt động vui chơi, giả trí dưới nước, phương tiện có thể đăng ký theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP hoặc đăng ký là phương tiện thủy nội địa, hoặc tàu biển.

	Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố vùng hạn chế, vùng nước phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được phép hoạt động.
4. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
	Bộ Công an:

Đề nghị bổ sung khoản 5 Điều 24: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, chương trình tập huấn và cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện”
	Giải trình như sau:

- Như đã giải trình ở trên, đối tượng áp dụng của Nghị định là phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước, người lái phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước có tổng công suất máy chính trên 05 sức ngựa phải có giấy chứng nhận lái phương tiện theo quy định.

- Nội dung, chương trình tạp huấn và cấp giấy chứng nhận lái phương tiện; nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ VHTT&DL quy định (khoản 2 Điều 25)

	C. Ý kiến cụ thể đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung

	Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	
	

	Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
	
	

	Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;
	
	

	Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
	
	

	Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
	Bộ Quốc phòng: Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ của dự thảo Nghị định nội dung sau: Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam; lý do: Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật Biên phòng Việt Nam quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng: (i) “Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”; (ii) “Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”.

Bộ Tài Chính: Bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác (nếu có), để trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Nghị định.
	Tiếp thu, bổ sung trong dự thảo.

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

"1. Sở Giao thông vận tải chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng 1."
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An: 

Theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định Sở Giao thông vận tải không có thẩm quyền quản lý đối với vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; Bên cạnh đó, hiện nay tuyến đường thủy nội địa quốc gia và vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải giao cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam quản lý.


	Giải trình: 

- Nội dung này Bộ GTVT sửa đổi theo phương án phân cấp thực hiện thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022.

- Mặc dù Bộ GTVT giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam quản lý tuyến đường thủy nội địa quốc gia và vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải. Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý, Bộ GTVT đã bổ sung nội dung Sở GTVT lấy ý kiến bằng văn bản của đơn vị quản lý nhà nước về ĐTNĐ, hàng hải trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận. (khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định)

	2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:
	
	

	a) Sửa đổ, bổ sung điểm b khoản 1 như sau:

"b) Sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu hoặc sơ đồ vị trí thiết lập phao và cờ hiệu;".
	
	

	b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

"2. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải;
	Bộ VHTT&DL; Sở GTVT Phú Yên:
Đề nghị cơ quan soạn thảo nên quy định cụ thể “bằng hình thức phù hợp khác” là những hình thức nào, và sửa đổi, bổ sung các điều khoản có nội dung tương tự, tránh quy định chung chung dẫn đến trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tiếp nhận.
	Tiếp thu: Sửa đổi, bổ sung khoản này như sau:

"2. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải;

	b) Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;
	
	

	c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản (kèm theo một bộ phô tô hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này) đến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, Cảng vụ hàng hải khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải để lấy ý kiến;
	- Bộ Tư pháp: Đề nghị xem xét không quy định việc lấy ý kiến đối với Chi cục Đường thủy nội địa khu vực và Cảng vụ hàng hải khu vực khi giải quyết thủ tục này để đảm bảo tinh thần của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, trong đó, Nghị quyết đã giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp: “Thông qua công tác kiểm tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, kiến nghị, đề xuất loại bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép và sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong tình hình mới.”
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng: 

“Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản (kèm theo một bộ bản sao hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này) đến Chi cục Đường thuy nội địa.... để lấy ý kiến;" cho phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Bộ Tài nguyên Môi trường:

Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung việc lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển đối với khu vực biển sử dụng cho hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước nằm ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quyền ngày 10 tháng 2 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:
Trình tự thực hiện chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng 1, khi nhận được hồ sơ hợp lệ do tổ chức, cá nhân gửi đến, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản (kèm theo một bộ phô tô hồ sơ) đến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực để lấy ý kiến, việc này mất nhiều thời gian, thêm thủ tục hành chính và bản chất vẫn do Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực quyết định đối với vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị này vậy, đề nghị giữ nguyên khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP không phân cấp thẩm quyền chấp thuận hoạt động tại vùng 1 cho Sở Giao thông vận tải.
	Tiếp thu, giải trình như sau:

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP: “Vùng 1: là vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải”
- Theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa: Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa địa phương (khoản 3 Điều 9)
- Hiện nay việc chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc thẩm quyền của Cục ĐTNĐ Việt Nam, trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải thuộc thẩm quyền của Cục Hàng hải Việt Nam (Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP). 

- Mục đích quy định Sở lấy ý kiến của Cục ĐTNĐ VN hoặc Cục HHVN, gồm:

+ Để đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động vận tải và hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, do luồng đường thủy nội địa quốc gia, vùng nước cảng biển phục vụ cho hoạt động vận tải của tàu thuyền, khi có hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên các vùng nước nêu trên, cần xem xét đến tình hình vận tải, mật độ phương tiện, kích thước tuyến luồng, vùng nước. Các nội dung này, chỉ cơ quan được giao quản lý trực tiếp là Chi cục ĐTNĐ hoặc Cảng vụ hàng hải mới nắm rõ.

+ Để đảm bảo sau khi phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam về Sở GTVT được thống nhất trong công tác quản lý.

Do vậy, cần thiết phải quy định việc lấy ý kiến của Sở GTVT đối với Chi cục ĐTNĐ khu vực, hoặc Cảng vụ Hàng hải khu vực. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo:

Tránh phát sinh chi phí thực hiện thủ tục sao, chứng thực… cho tổ chức, cá nhân tham gia thủ tục. 

Giải trình:

Việc bổ sung nội dung lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển cho hoạt động vui chơi, giải trí, chưa phù hợp với “tinh thần” của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trong đó giao các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc: “tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp, phân quyền quản lý;”
Giải trình:

Quy định này không phát sinh thủ tục đối với chủ thể tham gia thủ tục hành chính, chỉ thêm trình tự thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước (Sở, Chi cục, Cảng vụ) nhằm đảm bảo thống nhất trong quản lý nhà nước và phù hợp với mục đích phân cấp tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



	d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực có văn bản trả lời;
	- Sở GTVT Phú Thọ:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực có văn bản trả lời; Quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo:

Nội dung quy định cụ thể trách nhiệm trong 02 ngày làm việc Chi cục ĐTNĐ khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có văn bản trả lời.



	đ) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.".
	- Bộ VHTT&D; Thanh tra Bộ:

Tính toán lại tổng thời gian tối đa để thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo giảm hoặc bằng thời gian quy định cũ (hiện đang bị tăng thêm 02 ngày so với quy định cũ).
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: So với quy định hiện tại, thời gian giải quyết thủ tục bị kéo dài hơn (02 ngày làm việc), bởi vì Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Việc Dự thảo quy định thời gian thủ tục kéo dài hơn so với hiện hành (dài hơn 02 ngày làm việc) và thiết kế thủ tục, trong giai đoạn thẩm định Sở Giao thông vận tải phải hỏi các cơ quan liên quan sẽ khiến cho thủ tục chưa thể hiện được tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tinh chất của phân cấp, phân quyền.

Đề nghị Ban soạn thảo giữ nguyên về thời gian giải quyết thủ tục là 05 ngày làm việc và bỏ giai đoạn Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến các cơ quan liên quan như trên.
	Tiếp thu
Chỉnh sửa thời gian trong trình tự thực hiện đảm bảo tổng thời gian tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục không thay đổi so với quy định cũ.

	3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"Điều 11. Thẩm quyền thỏa thuận, công bố mở, đóng vùng hoạt động tại vùng 2
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thỏa thuận, công bố mở, đóng vùng 2.
	Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng: 

Đề nghị điều chỉnh thành “Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện thỏa thuận, công bố mở, đóng vùng 2.” cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.
	Tiếp thu: chỉnh sửa trong dự thảo

	2. Trước khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thỏa thuận với chủ đầu tư về địa điểm, quy mô, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Việc đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.".
	Sở GTVT TP. HCM:

2. Trước khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư liên hệ Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện thỏa thuận về địa điểm, quy mô, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Việc đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng”.

	Tiếp thu: chỉnh sửa trong dự thảo

	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 như sau:

"3. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;

c) Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công bố theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.".
	
	

	5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 13 như sau:
	- UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thanh Hóa:

Đề nghị bổ sung thêm điều, khoản quy định về thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng 1 để phù hợp với thực tiễn hoạt động.
- Sở GTVT Hải Dương:

Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 48/2019/NĐ-CP như sau:

“Điều 13. Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng 1, 2 trong các trường hợp sau: 1. Vùng 1, 2 được đóng, không cho phép hoạt động trong các trường hợp sau:
a) Vì lý do quốc phòng an ninh;
b) Khi có thay đổi về quy hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan đến vùng hoạt động;
c) Vùng hoạt động không đảm bảo về an ninh, an toàn và đảm bảo điều kiện môi trường khi tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.”
	Giải trình:
Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 48 quy định về chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1: “Nội dung chấp thuận đối với vùng hoạt động, gồm: quy mô, diện tích, mục đích, thời gian sử dụng vùng nước; các yêu cầu về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường”.

Như vậy, khi chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào thời gian sử dụng vùng nước do tổ chức cá nhân đề nghị để quy định về thời gian sử dụng vùng nước gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Do vậy, không cần thiết phải bổ sung quy định về thủ tục công bố đóng vùng 1, và tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

	"2. Trường hợp đóng vùng hoạt động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công bố đóng vùng hoạt động.
	
	

	3. Hồ sơ, thủ tục đóng vùng hoạt động quy định tại điểm d khoản 1 Điều này

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
	
	

	b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công bố đóng vùng hoạt động theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."
	- Sở GTVT Hà Tĩnh:

 “Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này”.

	Giải trình:

Đề nghị giữ nguyên như quy định để đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính sau sửa đổi, bổ sung không dài hơn sơ với quy định cũ. 

	6. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

"Điều 19. Cơ quan đăng ký phương tiện
Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện, quản lý việc đăng ký phương tiện; tổ chức quản lý phương tiện thuộc diện được miễn đăng ký theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc quản lý phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký.".
	Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh: 

Đề nghị điều chỉnh thành “Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện, quản lý việc đăng ký phương tiện; tổ chức quản lý phương tiện thuộc diện được miễn đăng ký theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký”.


	Tiếp thu, hoàn thiện trong dự thảo.

	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 20 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

"Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy tờ phải nộp, gồm:

a) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản);

b) 02 ảnh màu có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

c) Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.".
	Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh: 

- Tại Điều 19 sửa đổi có quy định “UBND cấp huyện có thể phân công, phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện việc quản lý phương tiện và quản lý phương tiện miễn được đăng ký”; vì vậy, cơ quan đăng ký phương tiện có thể là UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã. Do đó, đề nghị sửa đổi cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Cơ quan đăng ký phương tiện” tại khoản 1, khoản 4 Điều 20; khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 21; điểm a khoản 2, khoản 3 khoản 4 Điều 22; Điều 23. 

Vụ Pháp chế:

Điều 20, 21, 22, 23, không cần sửa đổi, bổ sung tất cả các khoản của Điều và đề nghị làm rõ lý do sửa đổi bổ sung vì nội dung thẩm quyền đã được sửa đổi ở khoản 1 Điều 19.

Bộ Tư pháp: đề nghị nghiên cứu, sửa đổi các điều 20, 21, 22, 23 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


	Tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải đã sửa đổi, bổ sung các điều 20, 21, 22, 23 để đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.  


	b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Trình tự thực hiện

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.".
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:
Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về giai đoạn nhận hồ sơ của thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu, theo đó, cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, “trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này”. Quy định này là chưa rõ về thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, điều này có thể khiến cho quy trình thủ tục kéo dài.

Để đảm bảo tính minh bạch của thủ tục, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 48/2019/NĐ-CP theo hướng quy định rõ về thời gian xem xét hồ sơ hợp lệ, có thể là 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
	Tiếp thu chỉnh sửa trong dự thảo
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;


	8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 21 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

"Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ và xử lý như sau:

1. Trường hợp thay đổi tên phương tiện: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó và xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.".

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Thủ tục đăng ký lại: Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp trước đó, tiêu hủy theo quy định đối với các trường hợp tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định này.".

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

"5. Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác, chủ phương tiện nộp đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện, căn cứ cơ sở dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ.".
	UBND tỉnh Nghệ An:

Tại điểm a, khoản 8, Điều 1 đề nghị sửa đổi lại như sau: “Tổ chức, cá nhân có nhu cầu...Hồ sơ và xử lý như sau:

1. Trường hợp thay đổi tên phương tiện: Tổ chức, cá nhân nộp đơn...và xuất Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực.”

Sửa đổi như trên để phù hợp với nội dung quy định tại khoản 1, Điều 6 của 48/2019/NĐ-CP “Phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ GTVT bàn hành” 

Bộ VHTT&DL:

Đề nghị bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo:

Do có những loại phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước không thuộc đối tượng phải đăng kiểm theo quy định.
Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ hồ sơ, dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ.".

	9. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 22 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:

"2. Giấy tờ phải nộp

a) Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo Mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về tính trung thực nội dung khai báo.

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ hồ sơ, dữ liệu lưu trữ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký với các nội dung được giữ nguyên như Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.".

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

"3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định này.

Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện thu lại và tiêu hủy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hư hỏng theo quy định. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới có nội dung được giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã cấp trước đó.".

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.".
	
	

	10. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

"Điều 23. Thủ tục xóa đăng ký phương tiện
1. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 12 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường hợp xóa đăng ký phương tiện.".
	
	

	11. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:

"Điều 30. khoản chuyển tiếp

Trường hợp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước vùng 1; công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng 2; đóng, không cho phép hoạt động tại vùng 2; đăng ký phương tiện lần đầu; đăng ký lại phương tiện; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; xóa đăng ký phương tiện) đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền đúng quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.".
	Sở GTVT Phú Yên; Sở GTVT Cần Thơ:

Đề nghị sửa thành “Điều khoản chuyển tiếp”
	Tiếp thu hoàn thiện trong dự thảo

	12. Thay thế Mẫu số 03, Mẫu số 05 bằng Mẫu số 01, Mẫu số 02 kèm theo Nghị định này.
	Bộ NN&PTNT, Sở GTVT Cần Thơ:

Tại các biểu mẫu số 1, mẫu số 2 của dự thảo Quyết định công bố mở vùng vui chơi giải trí và Quyết định đóng vùng vui chơi giải trí: đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sửa lại bảo đảm phù hợp về thể thức văn bản quy định tại điểm a khoản 2 mục II phần I Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Cụ thể: bỏ bộ phận “ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH....” chỉ đề là “ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN...”.

Vụ Pháp chế:

Đề nghị nghiên cứu viết theo hướng các mẫu tại Nghị định này thay thế các mẫu của Nghị định số 48.

Thanh tra Bộ:

Rà soát các biểu số 03, 05 nhằm đảm bảo nội dung, thể thức văn bản theo quy định và phù hợp với việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ cấp tỉnh về cấp huyện.
	Tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo.

	12. Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 13.
	Vụ Pháp chế

Cân nhắc vì đã sửa đổi tại khoản 5 Điều 1.
	Tiếp thu, bỏ khoản này trong dự thảo.

	C. Một số ý kiến khác

	Về các biểu mẫu kèm theo Nghị định số 48/2019/NĐ-CP
	Sở GTVT Hà Tĩnh:

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét gộp các mẫu số 9, 10 và 11 phụ lục của Nghị định 48/2019/NĐ- CP thành một mẫu số duy nhất, và trong mẫu số duy nhất đó, chủ phương tiện nêu lý do đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.


	Giải trình:
Đề nghị giữ nguyên, do thông tin cần thiết cho mỗi thủ tục đăng ký, đăng ký lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước là khác nhau. Việc gộp mẫu có thể gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi khai thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan.


